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 NGUỒN TÀI LIỆU

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

24.07%

3.32%

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH - TỈNH HÀ TĨNH

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:
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HUYỆN CẨM XUYÊN

HUYỆN THẠCH HÀ

HUYỆN THẠCH HÀ

HUYỆN LỘC HÀ

(Tổng diện tích tự nhiên 5654.99 ha)

HUYỆN CAN LỘC

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

HUYỆN HƯƠNG SƠN
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Bản đồ hiện trạng các xã phường năm 2019

Bản đồ kết quả điều tra các xã phường năm 2020

Bản đồ địa hình năm 2010

Đ
Ê
 T

R
U
N

G
 L
IN

H

74.67%

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
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TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG CẤP TRÊN

QUY HOẠCH

CẤP HUYỆN

XÁC ĐỊNHPHÂN BỔ

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG CẤP TRÊN

QUY HOẠCH

CẤP HUYỆN

XÁC ĐỊNHPHÂN BỔ

Trụ sở UBND xã

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Cầu bê tông

Kênh, mương

Đường giao thông

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Sông, rạch, hồ, ao

CHÚ DẪN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố năm 2020

1.360,98 ha

4.222,43 ha

1.27%

Đất cụm công nghiệp SKN
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Mương thoát lũ

TIến Hưng

Mương thoát lũ 

ONT
LUC

Đồng Cầu
Đất ở

ONT
DSH

NVH cũ Tiến Hưng

Đất ở

ONT
DSH

NVH cũ Trung Hưng

Đất ở

ONT
DSH

NVH cũ Kinh Nam

Đất ở

ONT
DSH NVH cũ Thúy Hội

Đất ở

ONT
LUC

đồng Thông
Đất ở 

TMD
LUC

bánh đa nem Thạch Hưng
 phơi sấy và trụ sở  HTX 
 khu sinh hoạt văn hóa,

du lịch Sinh Thái Đầm Ghè
 nuôi trồng thủy sản kết hợp dịch vụ và 

Dự án trồng cây ăn quả
TMD
LUK

Trung Hạ - Nguyễn Du
Quỹ tín dụng

DTT
LUC

thôn Thượng
STT

MR sân bóng

DCH
NTS

gắn liền với cảng Thạch Hạ
Chợ đầu mối thủy, hải sản 

ONT
LUC+BCS

cầu Ngan
Hạ tầng dân cư 

ONT
LUC

ONT
LUC

Liên Nhật
Đất ở xen dắm

LUC
DTT

Đông Nam
Sân thể thao

Đất ở Ao tổng 2

đồng Đìa 3
Đất ở 

đồng Biến Hỏi
Đất ở 

LUC
ONT

Chùa Vạn Nghêu

Bình Yên
NVH + STT

NTS
DKV

Bình Lý
Tiểu công viên

CLN
DKV

Bình Minh
Tiểu công viên

kết hợp ở
Dịch vụ TM

Hương Sen
Thu hồi nhà khách

Báo Hà Tĩnh
Thu hồi khu liên cơ

ODT
DSH

NVH tổ 1 cũ
Đất ở

từ BHXH
Đất ở thu hôi

DSH
DGD

ODT
DGD

NVH tổ 1

tổ 1
Đất ở

DKV
DGD

 công viên
Tiểu

NVH tổ 4
MR

Võ Miếu
MR

DKV
LUC

TDP 9
Tiểu công viên 

DKV
LUC

TDP 8-9
Tiểu công viên 

DKV
LUC

TDP 1
Tiểu công viên 

giáo dục quốc tế
Thành phố 

giáo dục quốc tế
Thành phố 

DGD
LUC+NTS+NTD

giáo dục quốc tế
Thành phố 

DGD
LUC

TSC
LUC

TSC

 quản lý thị trường
Trụ sở chi cục

TMD Đại Bàng

Cty Hùng Hằng cũ
TMD

TMD

cty Bảo Việt
Thu hồi

TMD

cty Tecco Hà Tĩnh
Thu hồi

TMD

cty thép VN
Thu hồi

thanh thiếu niên
Bảo tàng và trung tâm

DTT
LUC

TDP 2
STT

TDP 6,8
Đất ở

BCH quân sự
Đất ở Phía đông

ODT
LUC

TDP 2
Đất ở xen dắm

đường Lê Ninh
Đất ở

ODT
TĐC tổ 6

TSC

Việt Nam
Thông tấn xã

TDP 2
Tiểu CV

DKV

Bảo vệ thực vật
tại ku đất thu hồi
Tiểu công viên

TMD
TSC

của tỉnh Đoàn

TMD thu hồi

Trường THCS

MR

chỉnh trang STT
Nâng cấp

TDP 1

Đất ở xen dắm

NVH tổ 8

MR

sang đất ở
Đất giao thông

sang đất ở
NVH tổ 3 cũ

ODT

tại UBND cũ
Đất ở

tại hội SV cảnh

Đất ở

ODT tại đội TTĐT

Đất ở

ODT

NVH tổ 10 cũ
Đất ở tại

HTX Bồng Sơn
Thu hồi

tổ 2
Xen dắm

DGT

Âu Thuyền
Bến xe

Trạm y tế

số 7
Điểm dân cư 

tổ 2
Đất ở 

ODT

ODT TDP 3

Cạnh hội quán

Đất ở

ODT
LUC

Đồng Mụ Chút

Đất ở

ODT
LUC

vùng Ngân Sơn

Đất ở

Lê Văn Thiêm

Đất ở

MNC

Hà Huy Tập
Hồ điều hòa

DKV

sang công viên

Chuyển NVH

Phường
MR SVĐ

cho các nhà đâu tư

Quỹ đất

KP 1,2
Đất ở 

LUC
ODT

KP 9
Đất ở 

LUC
ODT

Voi Nẹp
Đất ở

LUC
ODT

TDP8
Đất ở

LUC
ODT

khu phố 8
Đất ở

KP 9
Đất ở 

KP8
xen dắm
Đất ở 

ODT
KP6

xen dắm
Đất ở 

ODT

LUC
ODT

KP3
Đất ở

LUC
NTD

ONT

2 bên huyện lộ
Đất ở

Liên Thanh
Đất ở

ONT
LUC

Khúc Cá, Nhà rộng, Đồng Ráng
Đất ở

ONT
LUC

Khúc Cá, Nhà rộng, Đồng Ráng
Đất ở

ONT
LUC

Đập Kiếu, Đập Cua
Đất ở

ONT
LUC

Đông Đoài
Đất ở

ONT
LUC

thôn Thượng, thôn Trung
Đất ở

ONT
LUC

Liên Hà
Đất ở

DSH

Đông Đoài
NVH

MNC
Tân Học

Hồ điều hòa

DKV
LUC

Minh Yên
Tiều CV

DKV

DTT

DSH
NVH 13

TMD

Sở nông nghiệp

TMD thu hồi

UBND
Trụ sở 

SKC
LUC

Thanh Tiến
SXKD

TMD
Lò giết mổ

TMD Bến Đá

TMD
LUCDVH

LUC

Đài tưởng niệm

DYT
Trạm y tế

STT xã

DCH
LUC

DRA
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

Đát ở Tiền Tiến

ONT
LUC

Đất ở Giếng Ná

ONT
LUC

Đồi Quang

Dân cư

trường MN
Đất ở

Giếng Đồng
Đất ở

ONT
LUC

Thắng Lợi, Đồng Giang, Hòa Bình
Đất ở xen dắm

xen dắm Thạch Đồng
Đất ở

BHK

2 xã
Đất ở bám đường
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 Trung Tiến
Đất ở hội quán

Đất ở Quyết Tiến

ONT
LUC

Thanh Tiến
Đất ở

TĐC Tiến Giang

NVH cũ
Xen dắm

NVH cũ
Xen dắm

NVH cũ
Xen dắm

NVH cũ
Xen dắm

NTD
LUC

DSH

từ trạm y tế cũ
Hội quán 

DKV
DTT

từ sân bóng cũ
Tiểu công viên

MNC

MR Hồ Đập Nghem

MR Hồ Đập Nghem

NVH Tiền Tiến

M
N

C

TIN

TIN

DTS

ONT
LUC+BCS

TSC
LUC

hành chính xã
Trung tâm

Công nghệ cao
Dự án Nông Nghiệp

Công nghệ cao
Dự án Nông Nghiệp

NKH

nông nghiệp
Trang trại 

NKH

nông nghiệp
Trang trại 

du lịch Sinh Thái Đầm Ghè
 nuôi trồng thủy sản kết hợp dịch vụ và 

Dự án trồng cây ăn quả

trồng Sen
Dự án

MNC
TMD

trồng Sen
Dự án

ONT
LUC

ONT
LUC

thôn Thượng
Đất ở

ONT
LUC

Minh Yên
Đất ở

TMD
LUC

tại đường Hàm Nghi
Khu TM hỗn hợp

ODT
LUC

Đồng Bầu Rạ

Đất ở

Đồng Bầu Rạ

Đất ở

ODT
LUC

Đồng Dài

Đất ở

TDP 4

Điểm dân cư 

TDP 4

Điểm dân cư 

ODT
LUC

KP 6 cũ

Đất ở xen dắm 

sang đất thương mại  dịch vụ
Chuyển đổi cụm CN

LUC
NKH

CNTT

LUC
ODT

Giáo phận Hà Tĩnh

Tân Học
Đất ở xen dắm

Tân Học
Đất ở xen dắm

vật tư nông nghiệp HT
Đất ở thu hồi của công ty cổ phần

Đồng Dài

Đất ở

TM-DV

Tổ hợp khu

Đồng Mụ Chút

Đất ở

 Nam Cầu Phủ
KDT TM-DV Biệt thự sinh thái

KDT mới phường Đại Nài

Bãi xử lý xà bần 

Nhà xử lý nước thải

hành chính xã Thạch Hưng
Hạ tầng dân cư trung tâm 

TMD
TSC

tại đài khí tượng
Đất TMD

TMD
LUC

dịch vụ công cộng
Đất thương mại

dịch vụ công cộng
Đất thương mại

TSC
DGD

mầm non
MR tiểu học

Tân Giang
Tiểu học

TMD

ONT
LUK

ONT
LUC

trụ sở cũ
Xen dắm

ODT
SKC

Villa BMC - Việt Trung

ODT
LUC

ODT
BCS

KP 4

Đất ở xen dắm 

ODT

chuyền hơi
sân bóng 

TDP 2
Đất ở xen dắm
ODT
LUC

tổ 2 và 6
Tái định cư

ODT
SKC

tập thể sở
Đất ở khu

ODT

ODT
DSH

ODT
DSH

DSH
BCS

Thạch Linh
Đất ở đô thị

TSC

LUC
DRA

DSH
ODT

DKV
ODT DKV

Tiểu công viên

ONT

cạnh hồ Tân Học
Đất ở

Cố Trưng
Miếu 

MNC

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
CÔNG VIÊN TRUNG TÂM 

&

QH KHU ĐÔ THỊ MỚI

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
CÔNG VIÊN TRUNG TÂM 

&

QH KHU ĐÔ THỊ MỚI

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
CÔNG VIÊN TRUNG TÂM 

&

QH KHU ĐÔ THỊ MỚI
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CAN

Thanh Bình
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 ( từ Văn Yên đi Thạch Bình)
Quy hoạch đường Phan Bội Châu kéo dài
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CSD
ONT

248.1

Hà Huy Tập, thôn Xóm Mới
Quy hoạch đất ở tuyến 2 đường 

LUC
NTD

nghĩa trang Nương Vưng
Nâng cấp và mở rộng 

381.1

400.2

015
Đại Nài

CA Phường

LUC
CAN

52

064

THCS Đại Nài
Quy hoạch trường 

LUC
DTT 073

phường Đại Nài
MR SVĐ 
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142
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MR đường Đội Cung
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ODT
LUC+NTS+CDS

367

phường Đại Nài
 QH Trụ sở

LUC
TSC

LUC
TON 400.3

giáo lý Giáo họ Yên Định
Xây dựng Nhà học 

DGD

phục Đình Làng Văn Yên

mở rộng hồ Đình và khôi 

xanh gắn với tôn tạo, 

Xây dựng công viên cây 

442

LUC
ONT

204

315
Vồng Nguyễn Biên

Hạ tầng Cầu 

ODT

316
ODT

bệnh viện Thành Phố
đô thị khu tập thể 
Quy hoạch đất ở 
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TMD
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DGD
LUC+HNK

MNC

LUC
TMD

Đất TMDV
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DGD DGD

DGD

DGD+NTD
DDT

NTD
DGT

NTD
DKV

439
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314
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204
34
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206

314
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28
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123

420
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LUC
NTD

 cồn trửa-Đồng Voi
Mở rộng nghĩa trang

BCS
DKV

phường Thạch Linh
Tiểu công viên 

DGD
TSC

334

371.2

371.1

371.1

85.1

TSC
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89

89 89
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141
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DKV

ONT
LUC

DKV
LUC

400.1

LUC
CAN

ONT
TIN

LUC
TON

001

LUC
NKH

LUC
NKH

Quy hoạch trang trại nông nghiệp

LUC
ODT

TMD
ODT

 cư đô thị Bầu Rạ

Quy hoạch dân
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158

LUC
ONT

HNK
ONT

HNK
DSH

394

LUC
TIN

264.1
ONT

294.1

TSC
TMD

46.1

249
Ruộng Quan, Lý Tự

Quy hoạch đất ở nông thôn 

 giáp VKSND tỉnh
Quy hoạch đất TMDV

TMD

DSH
ODT

TSC
CAN

15.1

CA Bắc Hà

TMD

TMD

TMD

TMDTMD

TMD
TMD

TMD

TMD

TMD

DKV

DKV

DKV

MNC

MNC

MNC

MNC

MNCMNC

MNC
MNC

SKN
LUC

SKN
LUC

MNC+LUC

LUC+HNK

LUC+HNK
NKH

NKH
HNK

4

4

NKH
HNK

NTS

NTS

LUK
NKH+TMD

DCH+BCS
TMD

chợ cầu đông
chuyển đổi 

BCS
DSH

DCH
TMD

chợ Bắc Hà
Chuyển đổi

DVH
RPT

TON
RPT

 Cẩm Sơn
MR chùa

DKV
RPT

431.1

TMD
LUC

LUC
ODT

168.1

168.1

168.1

168.1

168.1

168.1

48.1

tích lịch sử Núi Nài
QH khu di 

Chợ Đồng Môn

DGD

LUC
TMD

140

lương thực sang đất ở
QH chuyển công ty 

92

35.1

LUC
TMD

11

246

246

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

Quy hoạch đất cây xanh TDTT trong khu đô thị Lam Hồng Garden Park City tại TP Hà Tĩnh
LUC
DGD

LUC+NTS
DTT

143
Lê Bá Cảnh
MR đường

Lê Duy Điếm
MR đường

Bùi Cẩm Hồ
MR đường

 tới đường Quốc lộ 1
QH đường Lê Duẩn

409.1

CXCV

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONTLUC

ONT
LUC
ONT

241.1

241.1
TMD
LUC

TMD
LUC+BHK

42

LUC
TSC

371.3

133

168

LUC
DGT

tại xóm Hồng Hà
QH bãi đậu xe 

224.1
(kề ông Hùng Ngoạn)

 giao thông thôn Đoài Thịnh 
Tiểu công viên kết hợp đường

164

TMD
DCK

xung quanh hồ điều hòa
Quy hoạch đất TMDV 41.1

(đối diện nhà thờ Văn Hạnh)
QH CV thôn Bắc Phú

165.1
 (Đoạn từ KDC Đông Tiến - thông Hồng Hà)

Đường giao thông trục xã

165.2

đường Mai Lão Bạng đến đê Đồng Môn)
Đường giao thông trục xã (Đoạn từ 

(Đoạn từ ông Thuyết đến đường Ngô Quyền)
Đường giao thông trục xã 

165.3

DKV

412.1

TDP 7

sang tiểu công viên
Thu hồi NVH

130.1
đường Hà Huy Tập
Mở rộng ngõ 242, 

LUC
ODT

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV
DKV

TMD

DCK

DCK

DKV

DCK

DCK
DKV

LUC
DGD

DRA

149

150
từ Kênh N

19 đến H
ồ Nhật Tâ

n

Quy hoạch 
đường gia

o thông (b
ám kênh t

hoát nước
) 

ODT

ODT

352.1
kẹt khu dân cư TDP 6

Quy hoạch đất xen 

SKN
TMD

BCS
TMD

47.1

333.1

39.1 TMD

ODT

351

351

351

351

LUC
ODT

TMD
LUC ONT

LUC
ONT
LUC241.1

241.1

và Cây xanh, TDTT thôn Hồng Hà
Quy hoạch hồ điều hòa Hồng Hà 435.1

ODT

LUC+LUK
NKH+TMD

186.1

186.1

358

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh
Quy hoạch trụ sở cơ quan 

LUC
MNC

Khu đô thị Thạch Trung

LUC
DYT

LUC
CAN

009vị phạm giao thông
QH bãi tạm giữ 

310


